
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

4BS1-5 Khu đô thị The Manor Center Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MAI DỊCH VỤ AN THUẬN 
PHÁT

0110669650

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MAI DỊCH VỤ AN THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN THUAT PHAT EXPORT – IMPORT AND 
TRADING SERVICE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: AN THUAN PHAT IE-ST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936066168
Email: office@ccicvt.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng gà, trứng 
vịt, thủy sản, rau, quả; Cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa; Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
(không hoạt động tại trụ sở).

4632(Chính)

3. Khai thác thuỷ sản biển 0311

4. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

5. Nuôi trồng thuỷ sản biển
(không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)

0321

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
(không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)

0322

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không gồm các hoạt động; Dịch vụ báo cáo Tòa án; Hoạt 
động đấu giá độc lập; Dịch vụ lấy lại tài sản)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

1010

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

1020

10. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

1030

11. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

1040

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ hải 
sản

1080

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh. 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

5210

14. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ.

5224
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001085000378

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 2701 Tầng 27-29T1 Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy 
Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 2701 Tầng 27-29T1 Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM QUANG THÀNH Nam
15/08/1985 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085000378
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 2701 Tầng 27-29T1 Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy 
Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 2701 Tầng 27-29T1 Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG THÀNH Nam

15/08/1985 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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